KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT
                                                      ( Thời gian 45 phút cả giao đề)

I) Mục tiêu: HS cần nắm

1) Kiến thức:

- Củng cố các kiến thức khái quát về tự nhiên Châu Á.

- Các mối quan hệ địa lí giữa vị trí - khí hậu, khí hậu,sông ngòi,cảnh quan Châu Á.

2) Kỹ năng:

   Củng cố kỹ năng: Phân tích biểu đồ, các mối quan hệ địa lí để giải thích đặc điểm tự nhiên

II) Chuẩn bị của GV và HS:

1)Giáo viên: -Chuẩn bị nội dung đề kiểm tra theo quy định

 - Photo đầy đủ theo số lượng học sinh

2) Học sinh: - Các đồ dùng học tập cần thiết.

                     - Ôn tập các kiến thức kỹ năng cơ bản.

Sơ đồ ma trận

	Mức độ nhận     

             Thức

Chủ đề

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng ở cấp độ thấp
	Vận dụng ở cấp độ cao

	Địa hình châu Á

0,5đ=5%
	Nơi phân bố của núi và sơn nguyên cao

0,5đ = 100%
	
	
	

	Khí hậu châu Á

2đ =20%
	châu Á có KH đa dạng
0,5đ =25%


	Đặc điểm khác nhau cơ bản của gió mùa mùa hạ và gió mùa mùa đông

1,5đ = 75%
	
	

	Sông ngòi châu Á

0,5đ =5%
	
	Về mùa đông sông ở miền nào đóng băng kéo dài

0,5đ =100%
	
	

	Các đới KH- cảnh quan

1 đ=10%

                                                              

Dân cư-XH

6đ =60%


Tổng số điểm:10

Tổng số câu:8
	1đ = 10%
	Đặc điểm thành phần chủng tộc châu Á

0,5đ = 8%

2,5đ = 25%


	Nối các ý cột A với Ý cột Bsao cho đúngđặc điểm KH, cảnh quan châu Á

1đ = 100%

Vẽ biểu đồ gia    tăng DS châu Á

2đ = 33%    

Phân bố Dân cư châu Á 

1,5đ = 26%  

    4,5đ = 45%    
	Nhận xét gia    tăng DS châu Á

2đ = 33% 

2đ = 20%             


III) Hoạt động trên lớp:

1) Ổn địnhvà phổ biến quy chế kiểm tra.

2)Tiến hành kiểm tra:   





GV: Phát đề - Nội dung đề kiểm tra 45 phút:

A. Trắc nghiệm:

Câu1:Sự đa dạng của khí hậu châu Á là do:

A. Vị trí tiếp giáp với các đại dương.

B. Lãnh thổ rộng lớn trải từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo

C. ĐH phân hóa phức tạp.

D. Cả A,B,C đều đúng

E. Cả A,B,C đều sai.

Câu 2:

Về mùa đông các sông ở miền nào bị đóng băng kéo dài:
A.Đông Á           B. Bắc Á         C.Trung Á                D. Nam Á
Câu3:

Thành phần chủng tộc châu Á có đặc điểm:
A. Đa dạng                                 B.Phức tạp hơn châu Âu
C.Cả A,B đều đúng                    D. Cả A,B đều sai

Câu4:
b,Nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho phù hợp
	A. Khí hậu
	B. Cảnh quan
	Nối ý A - B

	1. Cực và cận cực

2. Ôn đới lục địa

3. Nhiệt đới gió mùa

4. Cận nhiệt Địa Trung Hải
	a. Rừng nhiệt đới ẩm

d. Rừng cây bụi, cây lá cứng.

b. Rừng lá kim (tai-ga)

đ. Đài nguyên

g. Hoang mạc và bán hoang mạc
	1 - 

2 - 

3 - 

4 - 



	


Câu5:

Hệ thống núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu:

A. vùng phía Bắc                          B. Vùng trung tâm lục địa

C. vùng phía nam                          C. Cả A,B,C đều sai

B. Tự luận:

Câu 6( 4 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau: 

	       Năm
	        1950 
	        1970
	         1990
	        2002

	      Số dân

( triệu người)
	      1402
	        2100
	        3110
	       3766


a.Hãy vẽ biểu đồ sự gia tăng dân số châu á các năm?

b.Nhận xét sự gia tăng dân số ?

Câu 7(1,5đ)

Nêu đặc điểm khác nhau cơ bản của gió mùa mùa hạ và gió mùa mùa đông? Giải thích 

Câu8: Dân cư châu Á tập trung chủ yếu ở các khu vực nào? Tại sao
Đáp án và biểu điểm.
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4:
	5

	Đáp án
	D
	B
	B
	1-d;   2-b, g;    3-a;      4-d
	D


Câu 6: ( 4 điểm).

a. Vẽ biểu đồ:( 2 điểm).

· Biểu đồ hình cột : + Trục tung: ( triệu người).

                                   + Trục hoành (các năm).

· Có bảng chú giải. 

· Có tên biểu đồ.

· Lưu ý: Nếu thiếu mỗi yếu tố trừ 0,5 điểm.

b. Nhận xét: ( 2 điểm).

Từ năm 1950-2002 DS châu Á tăng liên tục nhưng không đều(1đ)

+Từ 1950-1970 DS châu Á tăng 698 triệu người, tăng nhanh.

+Từ 1970-1990 DS châu Á tăng 1010 triệu người tăng rất nhanh

+ từ 1990-2002 DS châu Á tăng 656 triệu người tăng  nhanh nhất.

Câu7: Điểm khác nhau cơ bản giữa gió mùa mùa hạ và gió mùa mùa đông:

Gió mùa mùa hạ mang tính chất nóng ẩm mưa nhiều do thổi từ biển vào mang theo 

nhiều hơi nước cho mưa nhiều(0,75)

Gió mùa mùa đông mang tính chất lạnh khô, ít mưa do thổi từ lục địa ra biển(0,75)

Câu 8:Dân cư châu Á chủ yếu tập trung ở các ĐB ven 2 địa dương lớn 

ADĐ&TBD(0,75).

*Giải thích(0,75đ)  Có KH ôn đới gió mùa, nhiệt đới gió mùa, đất phù sa màu mỡ, sông ngòi nhiều nướcgiao thông thuận lợi cho Sx và pt kinh tế.

3) hết giờ GV thu bài nhận xét tinh thần thái độ làm bài.

4)hướng dẫn về nhà: chuẩn bị trước bài7
V) rút kinh nghiệm :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

